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ĐỀ SỐ 2
Câu 1( 3.5 điểm): 

Trình bày đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của nghành thân mềm?

Câu 2 (4 điểm):

a. Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của nhện? 

b. Tại sao trong quá trình lớn lên, châu chấu phải lột xác nhiều lần?

c. Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển?

 Câu 3 (2.5 điểm):

Nêu các phần phụ của tôm sông và chức năng của từng phần? 
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	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1

( 3.5điểm)
	Đặc điểm chung của nghành thân mềm

- Thân mềm không phân đốt

- Có vỏ đá vôi,có khoang áo.

- Hệ tiêu hoá phân hoá. 
- Cơ quan di chuyển thường đơn giản

*Vai trò

- Lợi ích:

+ Làm thực phẩm cho con người và thức ăn cho động vật khác.

+ Làm đồ trang sức và làm vật trang trí.

+ Làm sạch môi trường nước

+ Có giá trị xuất khẩu và có giá trị về mặt về địa chất.

- Tác hại:

+ Có hại cho cây trồng

+ Là vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán.


	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	2

( 4 điểm)
	a. Đặc điểm cấu tạo ngoài của nhện:

Cơ thể nhện gồm: phần đầu – ngực và phần bụng.

- Phần đầu – ngực:

+ Đôi kìm có tuyến độc

+ Đôi chân xúc giác

+ 4 đôi chân bò

- Phần bụng:

+ Phía trước là đôi khe thở

+ Ở giữa là một lỗ sinh dục

+ Phía sau là các núm tuyến tơ

b. Châu chấu phải lột xác nhiều lần vì lớp vỏ cứng rắn bao bọc không lớn theo cơ thể được.

c. Ở sâu bọ việc cung cấp oxi cho các tế bào do hệ thống ống khí đảm nhiệm. Vì thế hệ tuần hoàn trở nên đơn giản, chỉ đẩy máu đem chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ



	3

(2.5điểm)
	a. Các phần phụ của tôm sông và chức năng của từng phần 
- Đầu ngực :

+ Mắt, râu định hướng phát hiện mồi.

+ Chân hàm: giữ và xử lí mồi.

+ Chân ngực: bò và bắt mồi.

- Bụng:

+ Chân bụng: bơi, giữ thăng bằng, ôm trứng (con cái).

+ Tấm lái: lái, giúp tôm nhảy.
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ
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